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            BỘ XÂY DỰNG                                                ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY             KỲ THI KTHP HỌC KỲ III NĂM HỌC 2017-2018 
                                                                        Trình độ: CAO ĐẲNG; Ngày thi: 30/08/2018 
                                                    Môn: SỨC BỀN VẬT LIỆU                                 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                         (Đáp án – Thang điểm gồm 3/3 trang) 

 

Câu Phần Nội dung 
Thang 
Điểm 

1 a 

- Xác định phản lực liên kết  
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- Dùng mặt cắt, cắt qua đoạn AB, xét cân bằng phần bên trái:  
( m4z0 ≤≤ ) 
 

 
 

0,25 

0QqzV0Y yA =−−⇔=∑  
z35,5qzVQ Ay −=−=⇒  

 
0,5 

Tại A (z = 0m):  5,5VQ Ay == (kN) 

    Tại B (z = 4m):  5,6435,5Q y −=×−= (kN) 
 

0,25 

- Dùng mặt cắt, cắt qua đoạn BC, xét cân bằng phần bên phải: 
( m1z0 ≤≤ ) 
 
 

 
 
 

0,25 

0Q0Y y =⇔=∑  (kN) 0,25 
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Câu Phần Nội dung Thang 
Điểm 

Biểu đồ 
nội lực: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

0,50 
 

b 

Xác định maxM tại nhịp AB: 
Tại vị trí 0Q y = , có m833,1z0z35,5 ≈→=−  

kNm04,52/833,15,5M max ≈×=  

 
0,25 
0,25 

Tổng điểm câu 1 4,0 đ 

2 

 - Xác định: 
max 1,8 10 1,8 18 . 1800 .xM P kN m kN cm= × = × = =  0,25 

                            
max

10yQ kN=  0,25 

- Theo điều kiện bền ta có: [ ]max
max

x

x

M
W

σ σ= ≤  0,25 

- Với tiết diện hình chữ nhật: ( )25 12 60A bh cm= = × =                          0,25 

                
2 25 12

6 6x
b hW × ×

= = = 120(cm3) 0,25 

- Thay vào công thức ta có: max
1800
120

σ = = 15 (kN/cm2) 0,50 

               maxσ = 15 (kN/cm2) <[ ]σ = 16 (kN/cm2). 

- Vaäy daàm thoûa ñieàu kieän beàn theo ứng suất pháp. 
0,25 

               [ ]max
max

3
2

yQ

A
τ τ= × ≤  0,25 

               
( )

2
max

3 10 0,25 /
2 5 12

kN cmτ
×

= =
× ×

 0,50 

               maxτ = 0,25 (kN/cm2) <[ ]τ = 8 (kN/cm2). 

- Vaäy daàm thoûa ñieàu kieän beàn theo ứng suất tiếp. 
0,25 

Tổng điểm câu 2 3,0 đ 

3 a 
Tính mômen quán tính chính trung tâm nhỏ nhất (Imin). 1,00 

( )4
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×
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×
×=  0,50 
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Câu Phần Nội dung Thang 
Điểm 

( )4
33

4968
12
1232

12
1812 cmIY =

×
×−

×
=  

Imin = IX = 1080 (cm4) 
0,50 

b 

Tính lực tới hạn (Pth) cho cột.  1,00 

Do ⇒> 0λλ Áp dụng công thức Euler:  
( )2

min
2

l
EIPth µ

π
=  

Cột 1 đầu khớp, 1 đầu ngàm  7,0=⇒ µ  
0,50 

( )
( )kNPth 833,208

5007,0
1080104,2
2

32

=
×

×××
=

π  0,50 

c 

Tính lực [P] để cột đảm bảo điều kiện ổn định. 1,00 

[ ]
odk
thPP ≤  0,50 

[ ] ( )kNP 61,69
3
833,208

=≤  

Vậy chọn [P] = 69 (kN) 
0,50 

Tổng điểm câu 3 3,0 đ 
 


